
Heosemys grandis - Rùa đất lớn

IUCN: VU

Tên khác:

Phân bố:  Campuchia; CHDCND Lào; Malaixia; Mianma; 
Thái Lan; Việt Nam

Giant Asian Pond Turtle

Dài mai: có thể lên tới 48cm
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Kích thước 
cơ thể:

Tháng 1 - 2013

©
 T

R
A

F
F

IC
 S

ou
th

ea
st

 A
si

a 
20

13

Heosemys spinosa - Rùa răng

Cyclemys spp. - Các loài rùa đất

IUCN: EN.
Dài mai: tới 23cm 
Dạng buôn bán: Làm thực phẩm
 hoặc vật nuôi

-  Là một trong những loài rùa mai cứng châu Á 

lớn nhất

-  Có một gờ nổi chạy dọc sống lưng

-  Thông thường có 5 tấm vảy lưng trên mai

-  Đầu rùa có màu từ xanh xám đến nâu với các 

đốm vàng, da cam hoặc hồng, những đốm này 

mờ dần theo tuổi

Ảnh: Sabine Schoppe

Gờ to chạy dọc theo 
sống lưng ở trên mai

Mai

Ở rùa mới nở Ở rùa non

Notochelys platynota - Rùa mai phẳng Mã Lai
IUCN: VU.
Dài mai: tới 40cm 
Dạng buôn bán: làm thực phẩm hoặc vật nuôi

Leucocephalon yuwonoi - Rùa rừng Sulawesi
IUCN: CR
Dài mai: tới 25 - 28cm 
Dạng buôn bán: Làm thực phẩm hoặc vật nuôi

Phân bố: Inđônêxia

Đường phân cách
giữa hai tấm (vảy)
hậu môn ngoặt ra phía 
trước

Bản Lề (thường 
khó nhìn thấy)

Dạng buôn bán: Làm thực phẩm hoặc vật nuôi

 Heosemys grandis (Rùa đất lớn)
Ảnh: Chris R. Shepherd

Vân hình tia tủa ra trên 
yếm rùa

Yếm: 
- Hoa văn dạng tia tủa ra trên mỗi vảy
- Không có bản lề

Mai:
- Thường có 6-7 tấm vảy trên mai
- Có gờ nổi dọc sống lưng 

Yếm:
- Nhiều vệt đốm hoặc hoa văn không theo trật tự nào
- Không có bản lề

Mai:
- thường có 5 tấm vảy trên mai
- Có 3 gờ nổi trên mai

Yếm:
- Nhiều vệt đốm hoặc hoa văn không theo trật tự nào
- Không có bản lề

Phân bố: Brunây; Inđônêxia; Malaixia; Thái Lan, Việt Nam

YếmMai

Mai:
- Thường có 5 tấm vảy 

dọc lưng

Mai:
- Thường có 5 tấm vảy trên mai 
- Có gờ nổi dọc sống lưng 

Phân bố: Brunây; Inđônêxia; Malaixia; Phi-líp-pin; Xingapo; Thái Lan

Con non với mai 
nhiều răng cưa

Ảnh: Mark Auliya

 Ảnh: Sabine Schoppe
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 Ảnh: Mark Auliya

Hoa văn dạng tia 
tỏa ra trên mỗi vảy

Yếm 

Không có 
bản lề

Rùa non Rùa mới trưởng thành

Cyclemys spp. (Dùa rứa)
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Đặc điểm phân biệt:  

Kiểm tra tình trạng bảo tồn hiện nay tại www.cites.org và www.iucnredlist.org

Tình trạng bảo tồn quốc tế: 
Phụ lục II CITES

a

Gần giống với:  

Phân bố: Băng-la-đét; Brunây; Campuchia; Trung 
Quốc; Ấn Độ; Inđônêxia; CHDCNH Lào; Malaixia; 
Mianma; Nêpan; Phi-líp-pin; Xingapo; Thái Lan; 
Việt Nam   

Yếm 

IUCN: Cyclemys dentata: NT, 
các loài còn lại chưa có đánh 

Mai 

Dài mai: up to 25cm
Dạng buôn bán: Làm thực 
phẩm hoặc vật nuôi 

- Có gờ nổi dọc sống lưng,
  ở cá thế trưởng thành khó
  thấy gờ này hơn   

Nghị định 32/2006/NĐ-CP: IIB (Hạn chế
khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại)

Tình trạng bảo vệ tại Việt Nam: 


